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Abstract: From the PRRSV virulent strain BG8 isolated from a PRRSV-infected pig, using serial 

passage method in MARC-145 cell line, we have successfully obtained an attenuated strain in 95th 

passage, named as BG895, with highly potential to be a vaccine candidate. In this study, we 

present the results of the safety and efficacy evaluation of BG895 against PRRSV in experimental 

pigs. Trial results of vaccine formula using strain BG895 have very high safety when inoculating  

5 doses/animal and 10 doses/animal. Evaluation of immune response by ELISA method showed 

that anti-PRRSV antibodies were detected in the serum of all inoculated pigs in vaccine batches 

with the lowest S/P index of 1.50 ± 0.4 from 14 days post inoculation and the highest S/P was 2.36 

± 0.1 from 28 days post inoculation. The IPMA method showed that the antibody titer of the 

vaccine reached ≥ 160 in 100% of pigs from 21 days post inoculation and reached ≥ 640 in 100% 

of pigs from 28 days post inoculation, indicating that the vaccine was effective at protecting 100% 

of pigs from 28 days post inoculation. The protective effect of the vaccine was evaluated by the 

virulent challenge from 28 days post inoculation with 1 dose/animal compared with the control 

group. The results showed that compared with all pigs in the control group with typical clinical 

manifestations of Blue-ear disease, all inoculated pigs had normal body temperature and weight 

gain, besides, the S/P index increased from 1.65 ± 0.1 to 2.99 ± 0.2 (the first vaccine batch) and 

from 1.17 ± 0.1 to 2.08 ± 0.5 (the second vaccine batch); the average antibody titer was ≥ 2560, 

and virus was not detected in nasal fluid by real-time RT-PCR (rRT-PCR) from 7 days post 

challenge. These experimental results confirmed the safety and efficacy of the attenuated PRRS 

vaccine based on BG895 strain. 

Keywords: Porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), safety, efficacy, 

attenuated PRRS vaccine, BG895 strain.D* 
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Tóm tắt: Từ chủng virus PRRS (PRRSV) cường độc BG8 được phân lập từ heo bị bệnh, bằng 

cách nuôi cấy tiếp truyền trên tế bào MARC-145, chúng tôi đã tạo được chủng nhược độc BG895 

có tiềm năng sử dụng làm vaccine. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả đánh giá 

tính an toàn và hiệu lực vaccine chủng BG895 đối với PRRSV trên heo nuôi thực nghiệm. Kết quả 

thử nghiệm cho thấy vaccine dùng chủng BG895 có độ an toàn rất cao khi thử nghiệm tiêm 

vaccine liều cao, 5 liều/con và 10 liều/con. Đánh giá đáp ứng miễn dịch bằng phương pháp ELISA 

cho thấy, kháng thể kháng PRRSV được phát hiện trong huyết thanh của tất cả heo ở các lô tiêm 

vaccine với chỉ số S/P thấp nhất là 1,50 ± 0,4 sau 14 ngày tiêm và S/P cao nhất là 2,36 ± 0,1 sau 28 

ngày tiêm. Phương pháp IPMA cho thấy hiệu giá kháng thể của vaccine đạt ≥ 160 ở 100% heo sau 

21 ngày và đạt ≥ 640 ở 100% heo sau 28 ngày tiêm, chứng tỏ vaccine có hiệu lực bảo hộ 100% heo 

sau 28 ngày tiêm vaccine. Hiệu lực bảo hộ của vaccine được đánh giá bằng thử nghiệm công 

cường độc sau 28 ngày tiêm vaccine 1 liều so với lô đối chứng. Kết quả cho thấy so với tất cả heo 

ở nhóm đối chứng với triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh tai xanh, tất cả heo ở nhóm miễn 

dịch được tiêm vaccine có thân nhiệt và tăng trọng bình thường; bên cạnh đó, chỉ số S/P tăng từ 

1,65 ± 0,1 đến 2,99 ± 0,2 (lô vaccine 01) và từ 1,17 ± 0,1 đến 2,08 ± 0,5 (lô vaccine 02); hiệu giá 

kháng thể đạt trung bình ≥ 2560, không tìm thấy sự bài xuất virus trong dịch mũi bằng phản ứng 

real-time RT-PCR (rRT-PCR) từ ngày thứ 7 sau khi công cường độc. Các kết quả thực nghiệm này 

xác nhận tính an toàn và hiệu lực của vaccine tai xanh nhược độc được điều chế từ chủng BG895. 

Từ khóa: Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo, tính an toàn, hiệu lực, vaccine PRRS nhược 

độc, chủng BG895. 

1. Đặt vấn đề * 

Bệnh “tai xanh”, hay hội chứng rối loạn 

sinh sản và hô hấp ở heo (porcine reproductive 

and respiratory syndrome, PRRS), là một bệnh 
1truyền nhiễm nguy hiểm trong ngành chăn 

________ 
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nuôi heo, với đặc điểm gây rối loạn sinh sản ở 

heo nái và bệnh hô hấp ở heo con. Tác nhân gây 

bệnh là virus PRRS (PRRSV), thuộc nhóm 

Arterivirus, họ Arteriviridae, bộ Nidovirales, có 

bộ gen là RNA sợi đơn, mạch dương [1, 2]. 

Dựa vào sự khác biệt về tính di truyền và tính 

kháng nguyên, PRRSV được chia làm hai kiểu 

gen: kiểu gen Châu Âu (European genotype) và 

kiểu gen Bắc Mỹ (Northern American 

genotype) [3]. PRRSV rất đa dạng về tính 

kháng nguyên, trình tự nucleotide và dễ xuất 
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hiện những biến chủng nên gây khó khăn cho 

việc sản xuất vaccine phòng bệnh. Tại Việt 

Nam, bệnh lưu hành trên đàn heo bao gồm cả 2 

kiểu gen Bắc Mỹ và Châu Âu [4]. Do đó, việc 

chẩn đoán và phòng ngừa bệnh rối loạn sinh sản 

và hô hấp ở heo còn nhiều khó khăn nhất định. 

Hiện nay, có hai loại vaccine phòng bệnh 

tai xanh được sử dụng là vaccine nhược độc và 

vaccine bất hoạt. Tuy nhiên, vaccine nhược độc 

được chứng minh có hiệu quả phòng bệnh cao 

hơn vaccine bất hoạt [5]. 

Nhằm mục đích sản xuất vaccine để phòng 

bệnh PRRS trên đàn heo tại Việt Nam, từ chủng 

PRRSV cường độc BG8 được phân lập từ thực 

địa, qua nuôi cấy tiếp truyền trên tế bào 

MARC-145, chúng tôi đã tạo được chủng 

nhược độc BG895 không còn độc lực gây bệnh 

trên heo nhưng vẫn có khả năng gây đáp ứng 

miễn dịch tạo kháng thể kháng PRRSV ổn định 

[6]. Phân tích so sánh trình tự ORF5 và 

glycoprotein vỏ ngoài GP5 (do ORF5 mã hóa) 

với các trình tự tương ứng của chủng gốc BG8, 

và một số chủng PRRSV được phân lập tại Việt 

Nam cho thấy GP5 của BG895 có tính ổn định 

kháng nguyên đồng thời có mối quan hệ di 

truyền chặt chẽ với các chủng PRRSV đang lưu 

hành, thỏa mãn yêu cầu làm chủng gốc để sản 

xuất vaccine phòng bệnh tai xanh ở nước ta [7]. 

Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các 

kết quả của việc sử dụng chủng BG895 tạo chế 

phẩm vaccine nhằm đánh giá tính an toàn và 

hiệu lực vaccine trên heo nuôi thực nghiệm, tạo 

cơ sở khoa học sản xuất vaccine phòng bệnh tai 

xanh từ chủng nhược độc BG895 tại nước ta. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Chủng virus 

Chủng PRRSV nhược độc BG895 thu được 

bằng cách nuôi cấy tiếp truyền chủng cường 

độc gốc BG8 trên tế bào MARC-145 [6], thuộc 

kiểu gen Bắc Mỹ, được sử dụng làm chủng 

vaccine nghiên cứu. 
 

Chủng TG34 dùng công cường độc 

(công thử thách), thuộc kiểu gen Bắc Mỹ, được 

phân lập từ heo nhiễm bệnh ở Tiền Giang. 

2.2. Động vật thí nghiệm 

Heo con sau cai sữa thuộc giống Landrace, 

25 - 28 ngày tuổi khỏe mạnh, không phân biệt 

giới tính, có kết quả xét nghiệm âm tính kháng 

thể và kháng nguyên virus tai xanh, được nuôi 

thực nghiệm tại Trung tâm thú y Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2.3. Điều chế vaccine và liều sử dụng 

Chủng PRRSV nhược độc BG895 được 

phối trộn với chất ổn định để đông khô và chứa 

ít nhất 105TCID50/liều. Vaccine được điều chế 

thành 2 lô theo cùng quy trình sản xuất nhằm 

đánh giá chất lượng của vaccine theo TCVN 

8685-12: 2014 [8]. Lô vaccine 01 được dùng để 

đánh giá tính an toàn, và hiệu lực vaccine, lô 

vaccine 02 được dùng đánh giá hiệu lực 

vaccine. Sau khi điều chế, vaccine được bảo 

quản ở nhiệt độ 2 - 8 oC. Khi sử dụng, pha 

vaccine với dung dịch pha vô trùng sao cho mỗi 

lần tiêm là 2 mL, và được tiêm ở bắp thịt phía 

sau tai. 

2.4. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí như Bảng 1. Sau khi 

tiêm, heo được theo dõi thân nhiệt 2 lần/ngày 

và các biểu hiện lâm sàng trong 21 ngày. Đồng 

thời, heo được lấy máu vào các ngày 7, 14, 21 

và 28 để đánh giá chỉ số tạo kháng thể và xác 

định hiệu giá kháng thể. Sau 28 ngày tiêm 

vaccine, tiến hành công cường độc 10 con heo 

trong 2 nhóm miễn dịch và 6 con heo trong 2 

nhóm đối chứng ở cả 2 lô vaccine với chủng 

PRRSV cường độc TG34. 

2.5. Phương pháp đánh giá độ an toàn và hiệu 

lực của vaccine 

Tính an toàn và hiệu lực được đánh giá theo 

TCVN 8685-12: 2014 [8].  

2.6. Phương pháp chăm sóc heo thí nghiệm  

Heo thí nghiệm được chăm sóc nuôi dưỡng 

theo điều kiện quy định an toàn sinh học cấp 3 

tại Trung tâm Thú y Củ Chi.  
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm đánh giá tính an toàn và hiệu lực vaccine với các liều khác nhau 

Lô vaccine Nhóm thí nghiệm Số lượng động vật Liều tiêm Chủng virus vaccine 

01 

An toàn 5 liều 3 5 liều, 2 mL/con  
BG895,  

hiệu giá 105,0TCID50/liều 
An toàn 10 liều 3 10 liều, 2 mL/con 

Miễn dịch 5 1 liều, 2 mL/con 

Đối chứng 3 0 liều Tiêm 1 mL dung dịch sinh lý 

02 
Miễn dịch 5 1 liều, 2 mL/con BG895, hiệu giá 105,0TCID50/liều 

Đối chứng 3 0 liều Tiêm 1 mL dung dịch sinh lý 
 

 
 

2.7. Phương pháp công cường độc 

Sau khi tiêm vaccine 28 ngày, cả 2 lô 

vaccine 01 và 02 được tiến hành công cường 

độc với chủng TG34 (105,0 TCID50/mL), thể 

tích mỗi lần công độc là 3 mL/con, theo phương 

pháp 2 mL tiêm bắp và 1 mL nhỏ mũi. Thời 

gian theo dõi heo sau khi công cường độc là 28 

ngày. Tại từng thời điểm ngày 0, 7, 14, 21, và 

28 ngày sau công, lấy 2 mL máu ở xoang tĩnh 

mạch cổ để phân tích hiệu giá kháng thể bằng 

phương pháp ELISA và IPMA.  

2.8. Phát hiện kháng nguyên PRRSV trong máu 

bằng phương pháp rRT-PCR   

Mẫu dịch mũi được thu bằng tăm bông 

(swab) ở vị trí xoang mũi để kiểm tra sự bài 

xuất virus bằng phương pháp rRT-PCR theo 

S.B.Kleiboeker [9]. Mẫu được xem là dương 

tính khi có Ct ≤ 35, mẫu được xem là âm tính 

khi không có Ct, và mẫu nghi ngờ khi Ct > 35. 

2.9. Phương pháp ELISA (Enzyme-linked 

immuno-sorbent assay) để đánh giá mức độ đáp 

ứng miễn dịch sinh kháng thể  

Kiểm tra khả năng đáp ứng kháng thể bằng 

phương pháp ELISA với bộ kit PRRS IDEXX 

X3 theo TCVN 8400-21: 2014 [10], và chỉ số 

S/P được tính theo công thức [10]. Mẫu được 

xem là dương tính khángthể khi S/P ≥ 0,4; và 

ngược lại, mẫu âm tính khi S/P < 0,4. 

2.10. Phương pháp IPMA (Immunoperoxidase 

monolayer assay) để xác định hiệu giá 

kháng thể 

 Phương pháp IPMA được thực hiện theo 

hướng dẫn của OIE [11]. Hiệu giá kháng thể 

được xác định theo nồng độ pha loãng huyết 

thanh. Nếu ở những giếng có độ pha loãng 

huyết thanh ≥ 1/160 xuất hiện đám tế bào đỏ 

đậm (giếng huyết thanh đó có kháng thể kháng 

PRRS), thì hiệu giá kháng thể của mẫu huyết 

thanh đó đạt ≥ 160, ngược lại là âm tính [11]. 

Và vaccine được xác định có hiệu lực bảo hộ 

khi hiệu giá kháng thể ≥ 640 sau khi công 

cường độc (hiệu giá kháng thể đạt 640 được 

xem là ngưỡng bảo hộ của vaccine) [8]. 

2.11. Xử lý thống kê số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê bằng phần mềm 

MS. Excel 2016, Epicalc 2000. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tính an toàn của vaccine nhược độc 

PRRSV chủng BG895 

Sau 2 ngày tiêm vaccine, thân nhiệt nhóm 

heo thí nghiệm an toàn 10 liều dao động quanh 

mức 39,9 - 40,5 oC, cao nhất là ngày thứ 9 

(40,8 oC), rồi nhanh chóng hạ nhiệt vào ngày 10 

(39,9 oC). Nhóm heo an toàn 5 liều có thân 

nhiệt tăng trên 40 oC từ ngày thứ 7 đến 9, 

nhưng chỉ trong mức 40 - 40,5 oC và cũng giảm 

nhiệt vào ngày thứ 10 (39,7 oC). Ở nhóm heo 

miễn dịch, thân nhiệt ổn định trong 21 ngày 

được theo dõi, dao động trong 39,2 - 40,2 oC 

(Hình 1). Về các triệu chứng lâm sàng, ở tất cả 

heo trong nhóm an toàn 5 liều, 10 liều và miễn 

dịch đều không ghi nhận được bất kì phản ứng 

bất thường cũng như phản ứng cục bộ tại vị trí 

tiêm trong 21 ngày theo dõi (Bảng 2).  

Tất cả heo trong hai nhóm an toàn và nhóm 

miễn dịch đều ăn uống, hoạt động và tăng trọng 

bình thường tương tự như kết quả một số tác giả 

khác đã công bố [5, 12, 13]. Điều này chứng tỏ 

vaccine nhược độc chủng BG895 đạt độ an toàn 

rất cao khi sử dụng cho đàn heo thử nghiệm.
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Hình 1. Diễn biến thân nhiệt của heo thí nghiệm sau khi tiêm vaccine. 

Bảng 2. Tình trạng của heo thí nghiệm sau khi tiêm vaccine 

Tình trạng/Triệu chứng lâm sàng 
Nhóm an toàn 

5 liều 

Nhóm an toàn 

10 liều 

Nhóm  

miễn dịch 

Nhóm 

đối chứng 

Số lượng heo thí nghiệm (con)/ 

trọng lượng trước thí nghiệm (kg) 
3 con/6 - 8kg 3 con/6 - 8kg 5 con/6 - 8kg 3 con/6 - 8kg 

Tình trạng chung trước khi tiêm Khỏe Khỏe Khỏe Khỏe 

Liều tiêm (liều/con) 5 10 1 0 

Số bệnh/chết/tổng số (con) 0/0/3 0/0/3 0/0/5 0/0/3 

Thể trạng heo sau 28 ngày tiêm Tốt Tốt Tốt Tốt 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

3.2. Đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể với các 

liều tiêm khác nhau 

Để đảm bảo tính chính xác của thí 

nghiệm, trước khi tiêm vaccine, chúng tôi tiến 

hành kiểm tra kháng thể bằng phương pháp 

ELISA từ các mẫu huyết thanh heo thí nghiệm. 

Sau khi tiêm vaccine, tiến hành thu mẫu huyết 

thanh vào các thời điểm 7, 14, 21, 28 ngày để 

đánh giá tình trạng đáp ứng miễn dịch sinh 

kháng thể. 

Kết quả trên Hình 2 cho thấy, từ ngày thứ 

14 sau tiêm vaccine, ngoại trừ nhóm đối chứng, 

kháng thể kháng PRRSV được phát hiện trong 

huyết thanh heo ở cả 3 nhóm tiêm vaccine, với 

chỉ số S/P trung bình thấp nhất là nhóm miễn 

dịch 1 liều (1,50 ± 0,4). Từ ngày 21 đến ngày 

28 sau tiêm, chỉ số S/P duy trì ở mức 1,63 ± 0,5 

đến 1,65 ± 0,2 ở nhóm miễn dịch, 1,93 ± 0,5 

đến 1,94 ± 0,4 ở nhóm an toàn 5 liều và 2,10 ± 

0,4 đến 2,36 ± 0,1 ở nhóm an toàn 10 liều.  

H 

 

Hình 2. Đánh giá đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể bằng phương pháp ELISA ở heo thí nghiệm. 

Chú thích: Mẫu dương tính kháng thể (+) khi S/P ≥ 0,4; mẫu âm tính (-) khi S/P < 0,4. 
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3.3. Hiệu giá kháng thể theo thời gian sau khi 

tiêm vaccine 

Kết quả đánh giá bằng phương pháp IPMA 

(Bảng 3) cho thấy bắt đầu từ ngày 14 sau tiêm 

vaccine, tất cả heo trong 2 nhóm miễn dịch đều 

có kháng thể kháng PRRSV với hiệu giá kháng 

thể trung bình lần lượt là 176 (lô vaccine 01) và 

240 (lô vaccine 02). Hiệu giá kháng thể tăng 

dần trung bình từ 576 đến 1664 (lô vaccine 01) 

và từ 512 đến 768 (lô vaccine 02) khi được 

kiểm tra ở ngày 21 và 28. Sự khác nhau về mức 

độ đáp ứng kháng thể giữa 2 lô vaccine xảy ra 

sau khi tiêm vaccine phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố, trong đó có phản ứng khác nhau mang tính 

chất cá thể nên cần được xem xét thêm. Tuy 

nhiên, nếu lấy ngưỡng chuyển dương của hiệu 

giá kháng thể được xác định bằng phương pháp 

IPMA là 160 [11], kết quả thu được cho thấy 

5/5 con heo (100%) đã dương tính từ ngày 21 

sau tiêm vaccine tương tự như kết quả khảo 

nghiệm vaccine nhược độc phòng bệnh PRRS 

của Đức [5]. Còn nếu lấy ngưỡng hiệu giá 

kháng thể là 640 [8], thì sau 28 ngày tiêm 

vaccine, 5/5 con heo (100%) đều đạt ≥ 640.  

Bảng 3. Kết quả đánh giá hiệu giá kháng thể theo thời gian sau khi tiêm bằng phương pháp IPMA 

Lô 

vaccine 

Nhóm 

heo 

Trước khi 

tiêm phòng 
7 ngày sau tiêm 14 ngày sau tiêm 21 ngày sau tiêm 28 ngày sau tiêm 

HGK* 
trung 

bình 

Tỷ lệ 

dương 

tính  
(%) 

HGKT 
trung 

bình 

Tỷ lệ 

dương 

tính 
(%) 

HGKT 
trung 

bình 

Tỷ lệ 

dương 

tính 
(%) 

HGKT 
trung 

bình 

Tỷ lệ 

dương 

tính 
(%) 

HGKT 
trung 

bình 

Tỷ lệ 
dương 

tính (%) 

01 

Miễn 

dịch 
10 

0/5 (+) 

0% 
10 

0/5 (+) 

0% 
176 

4/5 (+) 

80% 
576 

5/5 (+) 

100% 
1664 

5/5 (+) 

100% 

Đối 
chứng 

10 
0/3 (+) 
0% 

10 
0/3 (+) 
0% 

17 
0/3 (+) 
0% 

20 
0/3 (+) 
0% 

20 
0/3 (+) 
0% 

02 

Miễn 

dịch 
27 

0/5 (+) 

0% 
139 

0/5 (+) 

0% 
240 

4/5 (+) 

80% 
512 

5/5 (+) 

100% 
768 

5/5 (+) 

100% 

Đối 
chứng 

10 
0/3 (+) 
0% 

10 
0/3 (+) 
0% 

20 
0/3 (+) 
0% 

20 
0/3 (+) 
0% 

20 
0/3 (+) 
0% 

 

Chú thích: * HGKT, hiệu giá kháng thể. Mẫu dương tính kháng thể (+) khi HGKT ≥ 160; 

mẫu âm tính (-) khi HGKT < 160. 
 

3.4. Đánh giá khả năng bảo hộ của vaccine 

bằng phương pháp công cường độc 

3.4.1. Các triệu chứng lâm sàng 

Kết quả theo dõi thân nhiệt ở Hình 3 cho 

thấy, nhóm heo đối chứng ở cả 2 lô vaccine đều 

bắt đầu sốt sau 1 ngày công (40,4 oC), thân 

nhiệt trung bình dao dộng 40 - 41 oC, kéo dài 

cho đến 10 - 11 ngày sau công. 

Trái lại, nhóm heo miễn dịch ở cả 2 lô 

vaccine đều duy trì thân nhiệt ổn định quanh 

mức 39 oC - 39,4 oC trong suốt 21 ngày sau 

công cường độc.  

hL 

 

Hình 3. Diễn biến thân nhiệt của heo thí nghiệm sau công cường độc. 

A) Thân nhiệt heo trung bình trong lô vaccine 01; B) Thân nhiệt heo trung bình trong lô vaccine 02. 
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Về các triệu chứng lâm sàng, từ ngày thứ 3 

sau công cường độc, 100% heo đối chứng bắt 

đầu có biểu hiện kém ăn, rồi bỏ ăn, mệt mỏi và 

từ ngày thứ 7 bắt đầu có triệu chứng ho, khó 

thở, ngoài ra còn xuất hiện triệu chứng sưng 

mọng hai mắt với mức độ nặng, có dử mắt, nổi 

ban đỏ trên da, lông xù xì và xơ xác (Bảng 4). 

Vào ngày thứ 14 sau công, 1 con heo đối chứng 

có triệu chứng ho nhiều, trở nên gầy yếu, trên 

vành tai xuất hiện các đốm xanh, phản xạ chậm, 

rồi chết.  

Một số kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 

heo ở mọi lứa tuổi mắc bệnh tai xanh thì dấu 

hiệu đầu tiên là sốt, giảm ăn, bỏ ăn kèm theo 

những triệu chứng bệnh hô hấp (viêm phổi, khó 

thở, chảy nước mũi, mí mắt sưng, nhiều dử 

mắt,...) [14, 15].  

Bảng 4. Các triệu chứng lâm sàng ở các nhóm heo thí nghiệm sau công cường độc 

Triệu chứng 

Lô vaccine 01 Lô vaccine 02 

Nhóm miễn 

dịch (5 con) 

Nhóm đối 

chứng (3 con) 

Nhóm miễn 

dịch (5 con) 

Nhóm đối 

chứng (3 con) 

Sốt (con/tổng số) 0/5 3/3 0/5 3/3 

Mệt mỏi (con/tổng số) 0/5 3/3 0/5 3/3 

Bỏ ăn (con/tổng số) 0/5 3/3 0/5 3/3 

Ban đỏ, rộp da (con/tổng số) 0/5 3/3 0/5 1/3 

Có dử mắt (con/tổng số) 0/5 0/3 0/5 3/3 

Chảy nước mũi (con/tổng số) 0/5 0/3 0/5 1/3 

Ho (con/tổng số) 0/5 2/3 0/5 2/3 

Thở khó (con/tổng số) 0/5 2/3 0/5 3/3 

Tai xanh (con/tổng số) 0/5 0/3 0/5 1/3 

Chết (con/tổng số) 0/5 0/3 0/5 1/3 

l 

3.4.2. Tỷ lệ bảo hộ sau khi công cường độc 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy tỷ lệ bảo hộ của 

vaccine đối với nhóm heo miễn dịch ở cả 2 lô 

vaccine 01 và 02 rất cao, đều là 100%.  

Nhóm heo miễn dịch ở cả 2 lô vaccine đều 

rất khỏe mạnh, ăn uống tốt trong suốt quá trình 

theo dõi sau công độc; trái lại, nhóm heo đối 

chứng ở 2 lô vaccine đều có biểu hiện bệnh từ 

vừa đến nặng, dẫn đến 1 con heo trong nhóm 

đối chứng ở lô vaccine 02 bị chết vào ngày thứ 

14 sau khi công độc với các bệnh tích đặc trưng 

của bệnh tai xanh. Kết quả này cũng phù hợp 

với kết quả ghi nhận của J. J. Zimmerman và 

cộng sự (2019), tỷ lệ chết do PRRSV gây ra 

khác nhau tùy theo lứa tuổi, cao nhất là heo 

mới sinh (60 - 100%), tiếp đến heo cai sữa và 

heo choai (12 - 20%), thấp nhất là heo nái 

(10%) [16]. 

Bảng 5. Kết quả bảo hộ của các lô thí nghiệm sau công cường độc 

Lô  

vaccine 

Nhóm 

heo 

Số lượng 

động vật 
Liều vaccine Liều công 

Kết quả 

(Bệnh/chết 

/tổng số) 

Tỷ lệ 

bảo hộ 

01 

Miễn 

dịch 
5 105,0TCID50/2mL/liều 105,0TCID50/Ml 

2 mL tiêm bắp + 1 mL nhỏ mũi 
0/0/5 100% 

Đối 

chứng 
3 1mL nước sinh lý 

105,0TCID50/mL 

2 mL tiêm bắp + 1 mL nhỏ mũi 
3/0/3 0% 

02 

Miễn 

dịch 
5 105,0TCID50/2mL/liều 

105,0TCID50/mL 

2 mL tiêm bắp + 1 mL nhỏ mũi 
0/0/5 100% 

Đối 

chứng 
3 1mL nước sinh lý 

105,0TCID50/mL 

2 mL tiêm bắp + 1 mL nhỏ mũi 
2/1/3 0% 
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3.4.3. Đáp ứng miễn dịch sau công cường độc 

Để kiểm tra mức độ đáp ứng miễn dịch của 

heo sau khi công, chúng tôi lấy máu heo ở các 

thời điểm 7, 14, 21, 28 ngày sau công để xác 

định hàm lượng kháng thể (Hình 4, Bảng 6). 

Kết quả Hình 4 cho thấy mức độ kháng thể 

ở nhóm heo miễn dịch của lô vaccine 01 tăng 

cao từ 1,65 ± 0,1 đến 2,64 ± 0,2 sau 21 ngày 

công cường độc, sau đó đạt mức hiệu giá cao 

nhất 2,99 ± 0,2 vào thời điểm 28 ngày. Tương 

tự, hàm lượng kháng thể ở nhóm heo miễn dịch 

của lô vaccine 02 cũng tăng cao từ 1,17 ± 0,1 

đến 1,84 ± 0,4 sau 21 ngày công, và đạt hiệu giá 

kháng thể cao nhất 2,08 ± 0,5 sau 28 ngày tiêm. 

Trong khi đó, hiệu giá kháng thể ở nhóm 

heo đối chứng của cả 2 lô vaccine bắt đầu xuất 

hiện kháng thể từ ngày 14 sau công cường độc 

tương tự kết quả khảo nghiệm vaccine nhược 

độc chủng JXA1-R của Tùng và cộng sự [13]. 

J 

G  

Hình 4. Tạo kháng thể ở heo thí nghiệm sau công cường độc (phương pháp ELISA). 

A) Chỉ số mức kháng thể ở lô vaccine 01; B) Chỉ số mức kháng thể ở lô vaccine 02. 

Chú thích: Mẫu dương tính kháng thể (+) khi S/P ≥ 0,4; mẫu âm tính (-) khi S/P < 0,4. 

Bảng 6. Kết quả xác định hiệu giá kháng thể sau công cường độc bằng phương pháp IPMA 

Lô 

vaccine 

Nhóm 

heo 

Số 

lượng 

động 

vật 

Trước khi 

công độc 

7 ngày 

sau công 

14 ngày 

sau công 

21 ngày 

sau công 

28 ngày 

sau công 

Kết 

quả 

HGKT* 

trung 

bình 

Kết 

quả 

HGKT 

trung 

bình 

Kết 

quả 

HGKT 

trung 

bình 

Kết 

quả 

HGKT 

trung 

bình 

Kết 

quả 

HGKT 

trung 

bình 

01 

Miễn 

dịch 
5 

5/5 

(+) 
1664 

5/5 

(+) 
2304 

5/5 

(+) 
2560 

5/5 

(+) 
2560 

5/5 

(+) 
2560 

Đối 

chứng 
3 

0/3 

(+) 
20 

0/3 

(+) 
20 

1/3 

(+) 
20 

2/3 

(+) 
120 

3/3 

(+) 
480 

02 

Miễn 

dịch 
5 

5/5 

(+) 
768 

5/5 

(+) 
896 

5/5 

(+) 
1536 

5/5 

(+) 
1920 

5/5 

(+) 
2560 

Đối 

chứng 
3 

0/3 

(+) 
10 

0/3 

(+) 
20 

1/3 

(+) 
40 

2/2 

(+) 
320 

2/2 

(+) 
480 

Chú thích: * HGKT, hiệu giá kháng thể. Mẫu dương tính kháng thể (+) khi HGKT ≥ 160; 

mẫu âm tính (-) khi HGKT < 160. 

Kết quả phân tích bằng phương pháp IPMA 

(Bảng 6) cũng cho kết quả tương tự. Trước và 

sau khi công cường độc, toàn bộ số heo tiêm 

vaccine đều dương tính kháng thể kháng virus 

PRRS, hiệu giá kháng thể trung bình của nhóm 

heo miễn dịch ở lô vaccine 01 là 1664 và ở lô 

vaccine 02 là 768, đều đạt trên ngưỡng bảo hộ. 

Sau 7 ngày công cường độc, hiệu giá kháng thể 
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của mỗi con trong nhóm heo miễn dịch ở cả 2 

lô vaccine tiếp tục tăng cao, đều đạt trên 640, 

trái lại nhóm đối chứng vẫn âm tính. Sau 21 

ngày công, nhóm heo đối chứng ở cả 2 lô 

vaccine bắt đầu xuất hiện kháng thể với hiệu 

giá kháng thể trung bình từ 120 (lô vaccine 01) 

đến 320 (lô vaccine 02), thấp hơn so với nhóm 

miễn dịch tiêm vaccine với hiệu giá kháng thể 

trung bình lần lượt là 2560 (lô vaccine 01) và 

1920 (lô vaccine 02). 

3.4.4. Đánh giá khả năng bài xuất virus  

Để kiểm tra sự bài xuất virus, tất cả heo sau 

khi công cường độc được lấy dịch ngoáy mũi ở 

các thời điểm 3, 7, 14, 21, và 28 ngày, sau đó 

kiểm tra sự hiện diện của virus PRRS bằng 

phương pháp rRT-PCR (Bảng 7).  

Kết quả cho thấy trước khi công cường độc 

không phát hiện sự có mặt của virus PRRS 

trong 16/16 mẫu xét nghiệm dịch mũi của heo 

thí nghiệm. Nhưng từ ngày thứ 3 sau công, tất 

cả 6 con heo trong 2 nhóm đối chứng đều được 

phát hiện virus trong dịch mũi. Sau 14 ngày 

công, đối với lô vaccine 01, vẫn còn phát hiện 

sự bài xuất virus trong nhóm heo đối chứng; đối 

với lô vaccine 02, không thấy có sự bài xuất 

virus nhưng lại phát hiện 1 con heo bị chết. Tuy 

nhiên, sau 21 ngày công, virus không còn bài 

xuất trong dịch mũi ở nhóm heo đối chứng. Trái 

lại, 9/10 con heo trong nhóm miễn dịch hoàn 

toàn không có virus trong dịch mũi, 1 con heo 

có bài xuất virus trong dịch mũi vào ngày thứ 3 

sau công, nhưng virus không còn bài xuất trước 

thời điểm 7 ngày sau công. 

Việc sử dụng vaccine nhược độc chủng 

BG895 đã góp phần giảm bài xuất virus ra môi 

trường, qua đó ngăn chặn khả năng lây nhiễm 

của virus sang các heo khác trong đàn. Kết 

quả ghi nhận được tương tự kết quả khảo 

nghiệm vaccine nhược độc chủng JXA1-R 

(Trung Quốc) phòng ngừa bệnh PRRS của 

Tùng và cộng sự [13], với heo được tiêm 

vaccine, khi bị nhiễm virus PRRS cường độc, 

virus vẫn nhân lên trong cơ thể nhưng khả năng 

bài xuất virus ra môi trường thời gian ngắn hơn 

(2 - 3 tuần) so với heo đối chứng không tiêm 

phòng [13].  

Bảng 7. Phát hiện PRRSV trong dịch mũi sau công cường độc bằng phương pháp rRT-PCR 

Lô  

vaccine 
Nhóm heo 

Số heo dương tính/Số heo thí nghiệm 

Trước 

công độc 

3 ngày 

sau công 

7 ngày 

sau công 

14 ngày 

sau công 

21 ngày 

sau công 

28 ngày 

sau công 

01 
Miễn dịch 0/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 

Đối chứng 0/3 3/3 3/3 1/3 0/3 0/3 

02 
Miễn dịch 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 

Đối chứng 0/3 3/3 3/3 0/2* 0/2 0/2 

Chú thích: * 01 heo bị chết. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến 

hành khảo nghiệm các tiêu chí đánh giá một 

loại vaccine nhược độc và chứng minh vaccine 

được điều chế từ chủng virus nhược độc BG895 

đạt độ an toàn rất cao khi tiêm phòng cho heo 

trong điều kiện nuôi thực nghiệm. Vaccine có 

hiệu lực phòng bệnh tai xanh với tỷ lệ bảo hộ 

100% từ ngày 28 sau tiêm phòng. Không những 

có khả năng kích thích tăng đáp ứng miễn dịch 

ngăn cản triệu chứng lâm sàng do PRRSV gây 

ra, vaccine nhược độc chủng BG895 còn ngăn 

chặn được sự bài xuất virus ra môi trường, qua 

đó ngăn chặn khả năng lây nhiễm của virus 

sang các heo khác trong đàn. 

Kết quả nghiên cứu với heo nuôi thực 

nghiệm này là cơ sở cho việc sản xuất vaccine 

phòng bệnh tai xanh từ chủng nhược độc 

BG895 để đánh giá tính an toàn và hiệu lực bảo 

vệ của vaccine trong thực tiễn chăn nuôi heo tại 

Việt Nam.   
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